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    ĐỀ BÀI:

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (  5   điểm)

I. Khoanh tròn vào chữ cái (A hoặc B, C, D) đứng đầu ý trả lời đúng.
1. Axit sunfuric có phân tử gồm 2H, 1S và 4O. Công thức hóa học của Axit sunfuric là
   A. H2SO4

         



           B. HSO4
             


C. 2H1S4O                     



           D. H2SO4

2. Cơ thể người có 63-68% về khối lượng là nước. Hãy chọn câu trả lời đúng


A. Cơ thể người, nước là vật thể.                  B. Cơ thể người là chất, nước là vật thể.

 C. Cơ thể người, nước là chất.                       D. Cơ thể người là vật thể, nước là chất

3. Kí hiệu hóa học của nguyên tố kim loại Canxi là


A. C.

        B. Ca.

            C. Cu.                                    D. CA.

4. Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, O3, Ca, NaNO3, KOH. Trong đó có:

A. 3 đơn chất và 3 hợp chất.


               B. 5 đơn chất và 1 hợp chất.


C. 2 đơn chất và 4 hợp chất.


               D. 1 đơn chất và 5 hợp chất.

5. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có

   
A. Cùng số nơtron trong hạt nhân.

  B. Cùng số proton trong hạt nhân.

    
C. Cùng số electron trong hạt nhân.           D. Cùng số proton và số nơtron trong hạt nhân.

6. Để chỉ hai phân tử oxi ta viết     


A. 2 O2                                B. 2O                C. 4 O2                        D. 4 O 
7. Nước tự nhiên (sông, suối, ao, hồ, biển) là

A. Chất tinh khiết




B. Chất có nhiệt độ nóng chảy 00 C


C. Chất có nhiệt độ sôi 1000 C


D. Hỗn hợp

8. Công thức hóa học dùng để biểu diễn 




A. chất.
                                             B. nguyên tố hóa học.

 


C. công thức hóa học.                                            D. phương trình hóa học.

9. Cho các nguyên tử kèm theo số proton và nơtron trong ngoặc như sau: X( 8p, 8n);  Y (8p, 9n);  Z (6p, 8n); T( 9p, 10n).  Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học là


A.  Z, Y

                                                      B.  Z, T




C.  X, Z

                                                      D.  X, Y


10. Khẳng định sau gồm 2 ý: “Nước cất là chất tinh khiết vì nước cất sôi ở đúng 100OC”   

 A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.                 B. Cả 2 ý đều đúng nhưng ý 2  không giải thích cho ý 1.  

 C. Y 1 sai, ý 2 đúng.                 D. Cả 2 ý đều đúng và ý 2 giải thích cho ý 1.

11. Hoá trị của C, nhóm SO4 trong các công thức hóa học CH4 & H2SO4 lần lượt là

A .III,II  

B. IV,II


C. II,IV


D. II,II

	HỌC SINH KHÔNG GHI BÀI LÀM VÀO TRONG Ô TRỐNG NÀY

                                                                 (Chỉ ghi từ dòng kẻ chấm đầu tiên, bên dưới)


12. Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất?

A. Số lượng nguyên tử trong phân tử.              B. Hình dạng phân tử .

C. Nguyên tử khác loại liên kết với nhau.        D. Khối lượng phân tử.
13. Hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất Fe2(SO4)3 là
 A. II .                    B. III .                       C. IV.                             D. VI.

14. Hợp chất của nguyên tố X với O là XO, hợp chất của nguyên tố Y với H là H3Y. Vậy hợp chất của X với Y có công thức là
A. X3Y                 B. X3Y2                  C. XY2                D. X2Y3
15. Phân tử hợp chất A nặng gấp 2 lần phân tử oxi. Phân tử khối của A là
A. 8 đvC                             B. 16 đvC                   C. 32 đvC                 D. 64 đvC
B. TỰ LUẬN: ( 5  điểm)
Câu 1. (1 điểm) Hợp chất là gì? Hợp chất được phân thành những loại nào? Mỗi loại cho 2 ví dụ?
Câu 2. ( 2 điểm) Công thức hóa học của magie cacbonat là MgCO3. Hãy nêu những gì biết được về chất này.
Câu 3. ( 1 điểm) Lập công thức hóa học của hợp chất được tạo bởi: Al và nhóm (OH).

Câu 4. (1 điểm) Trong một lượng chất gồm 500 phân tử XCO3 có tổng khối lượng là 8302,5.10-23g. Xác định nguyên tố X trong hợp chất trên?
(Cho Ca = 40, Mg = 24, O = 16, Al = 27, H = 1, C = 12)

Bài làm phần tự luận
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         KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8 (SỐ  1)
MA TRẬN ĐỀ 
	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chất – Nguyên tử 

Nguyên tố hóa học.
	- Nhận ra vật thể, chất

- Chỉ ra KHHH của nguyên tố

- Xác định khái niệm NTHH

- Nhận ra hỗn hợp

- Xác định các nguyên tử thuộc cùng NTHH

	- Giải thích khái niệm chất tinh khiết
	
	
	

	Số câu 
	5
	
	1
	
	
	
	
	
	6

	Số điểm
	1,66đ
	
	0,33đ
	
	
	
	
	
	2đ

	Đơn chất và hợp chất – Phân tử
	- Nhận ra được đơn chất, hợp chất

- Giới thiệu khái niệm, phân loại, cho hợp chất
	- Phân biệt phân tử đơn chất và phân tử hợp chất


	- Tính PTK của chất
	
	

	Số câu 
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	
	4

	Số điểm
	0,33đ
	1đ
	0.33đ
	
	0,33đ
	
	
	
	2đ

	Công thức hóa học 
	- Chỉ ra ý nghĩa của CTHH

- Giớt thiệu khái niệm CTHH
	- Viết lại CTHH của hợp chất

- Trình bày ý nghĩa CTHH
	
	Tìm tên nguyên tố chưa biết trong hợp chất khi biết khối lượng bằng gam của phân tử 
	

	Số câu 
	2
	
	1
	1
	
	
	
	1
	5

	Số điểm
	0,66đ
	
	0,33đ
	2đ
	
	
	
	1đ
	4đ

	Hóa trị
	- Xác định hóa trị của nguyên tố hay nhóm nguyên tử dựa vào khả năng liên kết với H 
	
	- Tính hóa trị của nguyên tố 

- Áp dụng quy tắc hóa trị lập nhanh CTHH của hợp chất

- Áp dụng quy tắc hóa trị lập CTHH của hợp chất theo các bước.


	
	

	Số câu 
	1
	
	
	
	2
	1
	
	
	4

	Số điểm
	0,33đ
	
	
	
	0,66đ
	1đ
	
	
	2,0đ

	Tổng số câu
	10 câu
	4 câu
	4 câu
	1
	19 câu

	Tổng số điểm 
	4đ
	3đ
	2,0đ
	1,0đ
	10,0đ

	Tỷ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
A. Trắc nghiệm:  ( 5,0 điểm )
3 đáp án đúng đạt 1,0 điểm, nếu 2 đáp án đúng 0,7 điểm và 1 đáp án đúng 0,33 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	A
	D
	B
	A
	B
	A
	D
	C
	D
	D
	B
	A
	B
	B
	D


B. Tự luận: ( 5,0 điểm )

	Phần/Câu
	Đáp án chi tiết
	Biểu điểm

	Câu 1


	- Nêu đúng Khái niệm hợp chất
- Nêu đúng phân loại hợp chất


	2đ

0,5
0,5



	Câu 2
	    a.  
- Magie cacbonat do 3 NTHH tạo ra là Mg, C, O.
- Có 1 Mg, 1C, 3O trong 1 phân tử
-  PTK = 84 đvC
 
	2.0đ

0,75

0,75

0,5



	Câu 3


	           + CTHH dạng chung Alx(PO4)y 


+ Theo quy tắc hóa trị: III . x  = II . y



( x/y = 2/3 
[image: image1.wmf]®

 x = 2,  y = 3 


+ CTHH : Al2(PO4)3 

	1.0 đ

0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 4

	- Khối lượng bằng đvC của 500 phân tử XCO3= 50000 đvC
- Khối lượng bằng đvC của 1 phân tử XCO3= 100 đvC
- Nguyên tử khối của X = 40 đvC

- X là nguyên tố Canxi.
	1.0 đ

0,25

0,25

0,25

0,25




* Các hoạt động tương ứng với cấp độ nhận biết là: nhận ra, chỉ ra, đối chiếu, …

* Các động từ tương ứng với cấp độ nhận biết có thể là: xác định, liệt kê, đối chiếu hoặc gọi tên, giới thiệu, chỉ ra, nhận ra...

Các động từ tương ứng với cấp độ thông hiểu có thể là: tóm tắt, giải thích, mô tả, so sánh (đơn giản), phân biệt, trình bày lại, viết lại, minh họa, hình dung, chứng tỏ, chuyển đổi…
* Các động từ tương ứng với vận dụng ở cấp độ thấp có thể là: thực hiện, giải quyết, minh họa, tính toán, diễn dịch, bày tỏ, áp dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tế, chứng minh, ước tính, vận hành…
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